
 
 

 

 

 

PHIẾU BÀI TẬP 

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 – TUẦN 17 

CHỦ ĐỀ 17: iêng yêng uông ương iêm yêm uôm ươm iêp ươp 

Họ và tên: ……………………………………… 

Lớp: ……………………… 

Câu 1: Nối câu với tranh: 

 

Câu 2: Đọc bài. 

 

Khoanh tròn vào trước ý câu trả lời đúng: 

a) Bài thơ nói về cây gì? 

A. Cây cam   B. Cây dừa   C. Cây sầu riêng 

     b) Bài trên này có mấy khổ thơ: 

A. 1   B. 2   C. 3 

Trả lời câu hỏi: Nước dừa như thế nào? 

 

 

Buổi sáng, 

Ba em 

Trường em trồng 

rất nhiều cây phượng vĩ. 

mọi người căng buồm ra khơi. 

mang chú yểng này về từ hôm trước. 

Ai mang nước dừa lên cây 

Mà dừa kia có nước? 

Chắc mấy hôm nay trời mưa 

Dừa đã lo hứng nước! 

Nước mưa có ngọt đâu 

Mà nước dừa lại ngọt? 

Chắc vừa đi xin đường 

Bỏ vào bụng từ trước. 

 
 

(Theo Phạm Hổ) 



 
 

 

 

Câu 3: Điền tên các loại rau quả chứa vần iêng, uông, ương, iêm, iêp, ươp 

vào chỗ trống. 

 

Câu 4: Tập viết.  

 

rau m………… d……….. cá sầu r……….. 

quả m……….. dừa x………. đậu t………… ́ 

 

́ 
 

́ 

εuŪg cửa . 

hưΩg ǇhΧ  . 

Ej ưΧ hạt giūg.  
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